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	Tên cơ quan cấp trên (nếu có)

Tên cơ quan báo cáo
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ....../...... 
	……… , ngày        tháng        năm  2015


Đề cương báo cáo

áp dụng cho các ban, ngành trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố                             

BÁO CÁO
Công tác thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, 

giải quyết tranh chấp đất đai từ ngày ………đến ngày ………

Thực hiện Quyết định số .../QĐ-TT ngày ../../201.. của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai từ ngày ……. đến ngày ……., phòng, ban ngành... báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị như sau:

I. Mục đích, yêu cầu cần đạt được trong báo cáo

1. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức giải quyết, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả giải quyết, góp phần vào việc giữ vững ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

2. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng đòi hỏi bức xúc của thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của công dân.

II. Nội dung báo cáo

1. Đặc điểm tình hình về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đặc điểm nổi bật việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo, nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Việc phân công trách nhiệm, việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thuận lợi và khó khăn.
2. Thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân
2.1 Việc bố trí trụ sở, địa điểm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật
- Việc bố trí trụ sở, địa điểm tiếp công dân theo quy định, việc ban hành và niêm yết các nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân, việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, người phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân.

- Việc bố trí cán bộ tiếp công dân: Số lượng, tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng của cán bộ tiếp công dân.
- Việc thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất của cán bộ tiếp; việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong tiếp công dân.
- Việc thực hiện quy trình tiếp công dân: Ghi chép vào sổ đầy đủ các nội dung: họ tên công dân, phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…, việc ghi chép tài liệu kèm theo đơn nhận (nếu có), nội dung trao đổi, hướng dẫn, xử lý, kết luận cán bộ tiếp công dân.
- Việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm trật tự, an toàn nơi tiếp công dân.
2.2 Thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị
- Việc tiếp công dân (tiếp định kỳ, đột xuất) của Thủ trưởng đơn vị: Thời gian tiếp, số lượt người được tiếp; số người, số vụ việc do lãnh đạo trực tiếp tiếp; số người, số vụ việc do lãnh đạo ủy quyền cho người khác tiếp.

- Việc chuẩn bị của cơ quan, tổ chức phục vụ cho việc tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị: Bố trí thời gian, địa điểm tiếp, thành phần dự tiếp dân, lập danh sách công dân đăng ký được tiếp, nội dung và đề xuất cách xử lý từng trường hợp khiếu nại của công dân.

- Việc thực hiện quy trình tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị: Kiểm tra giấy tờ tùy thân và nội dung yêu cầu của công dân, chuẩn bị nội dung tiếp, văn bản thông báo kết quả tiếp công dân.

- Hiệu quả tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị.

2.3 Thực hiện các quy định của pháp luật về theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân

- Việc tổng hợp tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tình hình an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân.

- Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn tại địa điểm tiếp công dân:
a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị: ……đơn khiếu nại, …..tố cáo.

b) Đơn thuộc thẩm quyền thụ lý tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố:

- Phân loại: đơn thuộc thẩm quyền..... đơn, đơn không thuộc thẩm quyền ... đơn.

- Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền (trùng lắp…..., ban hành phiếu hướng dẫn….., đương sự rút đơn….., phúc đáp cơ quan chức năng…..).

- Việc trả lời, hướng dẫn cho người khiếu nại và tố cáo không thuộc thẩm quyền:

+ Phiếu trả đơn hoặc thông báo về việc không đủ điều kiện thụ lý giải quyết đơn khiếu nại:…..đơn.
+ Thông báo hoặc chuyển đơn và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn tố cáo:……đơn.

- Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại và tố cáo: Nhận đơn, vào sổ sách, kết quả xử lý,…
3. Thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai (nếu có)
3.1 Thực hiện các quy định của pháp luật về việc thụ lý và kết quả giải quyết:

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị:
- Đơn phát sinh trong kỳ:…..đơn (gồm: đơn tồn…., đơn mới trong kỳ…..). So với cùng kỳ năm trước, tăng - giảm bao nhiêu……. %. Phân loại: Khiếu nại……., đơn tố cáo (tham ô:…..; nhận hối lộ…….; lợi dụng chức vụ, quyền hạn……và tố cáo hành vi vi phạm khác……).

+ Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại……đơn. 

+ Công văn hoặc quyết định thụ lý tố cáo thuộc thẩm quyền…….đơn. 

- Kết quả đã giải quyết…..đơn.

+ Trong đó: Ban hành quyết định giải quyết:...đơn (khiếu nại…., tố cáo….);  

+ Hòa giải thành, đương sự rút đơn: ...... đơn (khiếu nại …., tố cáo ….).

- Số đơn chưa giải quyết: Hiện còn tồn: ........ đơn khiếu nại,…… tố cáo. Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc,…..

b) Đơn thuộc thẩm quyền thụ lý tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố:

- Đơn phát sinh trong kỳ: …..đơn (gồm: đơn tồn …., đơn mới trong kỳ…..). So với cùng kỳ năm trước, tăng - giảm bao nhiêu……. %. Phân loại: Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính…, hành vi hành chính…, khiếu nại về đất đai..., khiếu nại khác……, tranh chấp đất đai…. ; tố cáo (tham ô:…..; nhận hối lộ…….; lợi dụng chức vụ, quyền hạn……và tố cáo hành vi vi phạm khác……).

+ Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai……đơn. 

+ Công văn hoặc quyết định thụ lý tố cáo thuộc thẩm quyền…….đơn. 

- Việc áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc thông báo đến cơ quan có trách nhiệm để ngăn chặn kịp thời hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo (nếu có).

- Kết quả đã giải quyết…..đơn.

+ Trong đó: UBND huyện, thị, thành phố ban hành quyết định giải quyết:….đơn (khiếu nại..., tranh chấp…..và tố cáo….);  

+ Hòa giải thành, đương sự rút đơn: ...... đơn (khiếu nại..., tranh chấp…..,tố cáo….).
- Số đơn chưa giải quyết: Hiện còn tồn: ........ đơn khiếu nại..., tranh chấp…..và tố cáo….). Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc,…..
3.2 Thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết

- Số vụ việc được giải quyết đúng thời hạn quy định: Khiếu nại..., tranh chấp…..và tố cáo…..
 - Số vụ việc giải quyết chậm so với thời hạn quy định: khiếu nại..., tranh chấp…..và tố cáo….); nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan.

3.3 Thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức đối thoại vụ việc khiếu nại
- Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị:
+ Số vụ việc được tổ chức đối thoại… vụ, số vụ việc không tổ chức đối thoại… vụ; số vụ việc do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đối thoại…., số vụ việc Thủ trưởng ủy quyền đối thoại …..

+ Việc lập biên bản đối thoại, kết quả đối thoại: Đồng ý kết quả đối thoại … vụ, không đồng ý kết quả đối thoại ... vụ.

- Vụ việc thuộc thẩm quyền thụ lý tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố: 

+ Đã đối thoại …..vụ việc, số vụ việc không tổ chức đối thoại:……vụ việc.

+ Việc lập biên bản đối thoại, kết quả đối thoại: Đồng ý kết quả đối thoại … vụ, không đồng ý kết quả đối thoại ... vụ.

3.4 Thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp, việc đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu có)
- Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp: Số vụ việc được áp dụng biện pháp khẩn cấp, căn cứ áp dụng, thủ tục áp dụng, kết quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp.

- Việc đình chỉ giải quyết khiếu nại khi người khiếu nại rút đơn khiếu nại: Số vụ việc đình chỉ giải quyết, thủ tục đình chỉ, hiệu quả của việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

3.5 Thực hiện các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết, xác minh nội dung và ban hành quyết định giải quyết
- Việc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Việc xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo: Căn cứ tiến hành xác minh, nội dung xác minh, thủ tục tiến hành xác minh, thời gian tiến hành xác minh.

- Việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo: Hình thức, nội dung, thời gian ban hành, việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại, tính đúng đắn của quyết định giải quyết khiếu nại và tính khả thi của các biện pháp để giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; việc gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo, cho người tố cáo (nếu có yêu cầu), cho cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp.

- Phân tích kết quả giải quyết:

+ Kết quả giải quyết khiếu nại: Số vụ việc khiếu nại đúng, số vụ việc khiếu nại đúng một phần, số vụ việc khiếu nại sai, số vụ việc khiếu nại tiếp.

+ Kết quả giải quyết tố cáo: Số vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo, số vụ việc tố cáo đúng, số vụ việc tố cáo đúng một phần, số vụ việc tố cáo sai, số vụ việc tố cáo tiếp.

3.6 Thực hiện các quy định của pháp luật về công khai quyết định giải quyết khiếu nại, công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
- Về hình thức công khai: Công bố tại cuộc họp; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, đã ban hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Về nội dung công khai, đối tượng được công khai.

- Về thời gian công khai, số lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

3.7 Thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (nếu có)

- Tổng số quyết định đã ban hành trong kỳ : . . . . . . . . . . . . 

- Số lượng quyết định có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện:………

+ Số lượng quyết định đã tổ chức thực hiện xong: . . .

+ Số lượng quyết định chưa tổ chức thực hiện: ...

- Sổ sách theo dõi việc ban hành quyết định và thực hiện quyết định.

- Bộ phận nào theo dõi việc tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực.

Biện pháp và việc tổ chức thực hiện quyết định có hiệu lực, khó khăn, vướng mắc trong quá trình theo dõi, tổ chức thực hiện quyết định.

3.8 Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài
Số vụ việc, nội dung vụ việc; số vụ việc đã được giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết; nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát một số vụ việc điển hình để kết luận, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về phương hướng, giải pháp xử lý.

3.9 Thực hiện các quy định của pháp luật về phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung (nếu có)

- Việc tiếp và nghe đại diện của những người khiếu nại, tố cáo trình bày nội dung vụ việc; việc giải thích, hướng dẫn công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại; việc giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp trong tiếp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung.

- Việc phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung.
4. Quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo

4.1 Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
- Xây dựng chương trình, kế hoạch; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Việc quán triệt, tập huấn các quy định của pháp luật về khiếu nại cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

- Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho công dân, tổ chức.

- Chất lượng, hiệu quả của việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4.2 Thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, đột xuất về khiếu nại, tố cáo: Hình thức, nội dung, chất lượng, số lượng, thời gian báo cáo. 

- Việc quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Những thuận lợi khó khăn, vướng mắc (nếu có).

5. Nhận xét chung về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

- Ưu điểm nổi bật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận định kết quả giải quyết thực hiện có đúng quy định pháp luật đất đai, pháp luật khiếu nại, tố cáo.
- Những tồn tại của công tác tiếp công dân, vì sao đơn tồn, nguyên nhân, những vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp, những vấn đề mới phát sinh chưa có quy định để xử lý ….

6. Phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục giải quyết tình hình

Từ thực trạng tiếp công dân, tình hình giải quyết khiếu nại và tố cáo; cần nêu bật những vấn đề còn tồn đọng phải tiếp tục giải quyết, dự báo những vấn đề có thể phát sinh và diễn biến sắp tới. Qua đó, đề ra phương hướng, kế hoạch và giải pháp giải quyết; kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các cơ chế, chính sách, các quy định cho phù hợp.

















                        

Nơi nhận:


- …


- Lưu.





THỦ TRƯỞNG


(Ký tên và đóng dấu)
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